
                                           DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ

                         (Ban hành kèm theo Quyết định số 721 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum)

01 A Ying 1943 A Yên
Con 

ruột

Xã Hòa Bình, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Xã Hòa Bình, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
23/4/2019 13,900,000

02 A Đững 1957 Y NgLăoh Vợ
Xã Vinh Quang, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Xã Vinh Quang, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
19/5/2019 13,900,000

03
Nguyễn Thành 

Minh
1954

Nguyễn 

Hải Linh

Con 

ruột
An Nhơn, Bình Định

P. Nguyễn Trãi, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
05-05-2019 13,900,000

04 Đặng Sen 1962
Lê Thị 

Nguyện
Vợ

Xã Cát Hiệp, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định

P. Thắng Lợi, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
06-05-2019 13,900,000

05 A In 1938 A Kam
Con 

ruột

Xã Ia Chim, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Xã Ia Chim, TP. Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum
15/5/2019 13,900,000

06 A Kua 1937 Y Sek
Con 

ruột

Xã Ia Chim, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Xã Ia Chim, TP. Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum
06-09-2019 13,900,000

07 A Kưch 1954 Y Byưm Vợ
Xã Ia Chim, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum

Xã Đăk Năng, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum
06-08-2019 13,900,000

ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH KON TUM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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08 Vi Thanh Thảo 1959
Vi Văn 

Thuận

Con 

ruột

Sơn Điện, Quan Hóa, 

Thanh Hóa (nay là Mường 

Mìn, Quan Sơn, Thanh 

Hóa)

Xã Đăk Ngọk, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum
28/4/2019 13,900,000

09 Lê Văn Đức 1958
Lê Văn 

Mỹ

Con 

ruột

Bình Hải, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
26/5/2019 13,900,000

10 A Gung 1937 Y Đủi
Con 

ruột

Xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum

Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum
19/4/2019 13,900,000

11
Phan Thanh 

Xuân
1968

Nguyễn 

Thị Lan
Vợ

Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Xã Sa Bình, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum
03-08-2019 13,900,000

Cộng 152,900,000
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